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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Thanh Hóa, ngày 3 tháng 1 năm 2022 

       

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2023 

 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết nghị số 150/QN-ĐVTDT, ngày 02/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

trường về việc ban hành“Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa"; 

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 về việc ban hành Quy định 

đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ Khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của khoa Giáo dục mầm non. 

Khoa Giáo dục Mầm non lập kế hoạch kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm cho sinh 

viên các lớp năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau: 
 

1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
 

TT Đối tượng Thời gian Địa điểm 

1. 

Kiến tập sư phạm: 

- ĐH GDMN K9 (chính quy) 

- ĐH GDMNK10 (Liên thông năm thứ 2 

trung cấp lên đại học) 

Từ ngày 

6/2/2023 

đến ngày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17/3/2023 

Trường mầm 

non đạt chuẩn 

trong tỉnh và 

ngoài tỉnh 

2. 

Thực tập sư phạm:  

- ĐH GDMN K8 (chính quy),  

- ĐH GDMN Liên thông năm thứ 3 (Trung 

cấp lên ĐH) 

- ĐH GDMN Liên thông năm thứ 2 (Cao 

đẳng lên ĐH) 

Từ ngày 

6/2/2023 

đến ngày 

31/03/2023 

Trường mầm 

non đạt chuẩn 

trong tỉnh và 

ngoài tỉnh  

 

2. BIÊN CHẾ ĐOÀN 

2.1. Kiến tập sư phạm 

- Thời gian: 6/02/2023 đến ngày 17/03/2023 

TT Lớp Hệ 
Số 

SV 

Số 

tuần 

Địa điểm 

thực tập 

Giáo viên 

phụ trách 

1.  ĐH GDMN K9 (ghép 

với nhóm 1 lớp GDMN 

K8) 

Chính quy 5 

06 Trường mầm 

non Tân Sơn, 

TP Thanh Hoá 

Mai Thị Thanh 

Vân 
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2.  
ĐH GDMN K10B 

Liên thông 

CQ 
55 

06 

Trường mầm 

non đạt chuẩn 

trong tỉnh và 

ngoài tỉnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Anh 

3.  
ĐH GDMN K10B- ĐT 

Liên thông 

CQ 
21 

06 
Lê Thị Dung 

4.  
ĐH GDMN K10B- BNg 

Liên thông 

CQ 
10 

06 
Đinh Thị Mơ 

5.  
ĐH GDMN K10B1- ĐC 

Liên thông 

VLVH 
51 

06 
Trần Thu Hương 

6.  
ĐH GDMN K10B2- ĐC 

Liên thông 

VLVH 
46 

06 
Trần Thị Oanh 

7.  
ĐH GDMN K10B- BĐ 

Liên thông 

VLVH 
24 

06 Nguyễn Thị 

Phượng 

Tổng: 7 đoàn 212  

 

2.2. Thực tập sư phạm 

- Thời gian: Từ 6/2/2023 đến ngày 31/03/2023 

TT Lớp Hệ 
Số 

SV 

Số 

 tuần 

Địa điểm 

thực tập 

Giáo viên 

phụ trách 

1.  
ĐH GDMN K8  

Nhóm 1 (từ STT 01-> 15) 
Chính quy 15 

08 Trường mầm 

non Tân Sơn, 

TP Thanh Hoá 

Mai Thị Thanh 

Vân 

2.  
ĐH GDMN K8  

Nhóm 2 (từ STT 16 -> 35) 
Chính quy 20 

08 Trường MN 

Sơn Ca, TP 

Thanh Hoá  

Mai Thị Thanh 

Vân 

3.  
ĐH GDMN K9B1 Liên thông CQ 34 

08 

Trường mầm 

non đạt chuẩn 

trong tỉnh và 

ngoài tỉnh 

Nguyễn Thị 

Hồng Anh 

4.  ĐH GDMN K9B2 Liên thông CQ 35 08 Trần Thị Vân 

5.  ĐH GDMN K10A1 Liên thông CQ 43 08 Đinh Thị Mơ 

6.  
ĐH GDMN K10A2 Liên thông CQ 40 

08 Nguyễn Thị 

Thái 

7.  ĐH GDMN K10A- ĐT Liên thông CQ 41 08 Lê Thị Dung 

8.  
ĐH GDMN K10A- BNg 

Liên thông CQ 
26 

08 Nguyễn Thị 

Thái 

9.  ĐH GDMN K10A- ĐC Liên thông VLVH 31 08 Lã Thị Tuyên 

10.  
ĐH GDMN K10A- BĐ 

Liên thông VLVH 
10 

08 Nguyễn Thị 

Hồng 

 Tổng: 10 đoàn 295  

 

3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 

3.1. Tìm hiểu về cơ sở kiến tập, thực tập 

- Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, nội dung công tác và tình hình thực tế giáo dục của nhà 

trường; thu thập thông tin về tình hình kinh tế, văn hoá và phong trào giáo dục ở địa 

phương. 



3 

 

- Tìm hiểu công tác chủ nhiệm, chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của giáo viên, tài 

liệu, sổ sách, hồ sơ trẻ mẫu giáo, các văn bản hướng dẫn chuyên môn, chức năng của các 

cấp quản lý, đặc trưng của ngành học, bậc học mầm non. 

- Tìm hiểu hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội… trong trường mầm non. 

3.2. Thực tập công tác chủ nhiệm 

- Nghe một báo cáo chung về công tác chủ nhiệm lớp. 

 Ban chỉ đạo cơ sở thực tập cử một giáo viêv chủ nhiệm lớp có kinh nghiệm báo cáo 

chung cho tất cả SV thực tập về chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động cơ bản của công tác 

chủ nhiệm lớp, hướng dẫn kế hoạch, soạn giáo án mẫu về một buổi chủ nhiệm lớp hoặc các 

hoạt động giáo dục khác. Sau khi nghe báo cáo và tìm hiểu thực tế, sinh viên viết thu hoạch 

để làm tư liệu cho báo cáo thu hoạch cuối đợt 

- Dự 2 buổi sinh hoạt chủ nhiệm lớp 

- Trực tiếp tham gia làm chủ nhiệm ở lớp 3 ngày (đối với thực tập sư phạm) và 1 ngày 

(đối với Kiến tập sư phạm), có kế hoạch kèm theo. Theo dõi, nắm vững tình hình học tập, 

sức khoẻ, đạo đức, rèn luyện của trẻ trong lớp, cũng như các hoạt động khác của lớp trong 

suốt thời gian thực tập, có ghi chép nhận xét, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm. 

3.3. Thực tập giảng dạy 

3.3.1. Đối với các lớp Kiến tập sư phạm  

 - Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 2 tiết/ nhóm giáo sinh. 

 - Thiết kế 1 kế hoạch bài giảng (tiết có trong chương trình giáo dục mầm non) và tập 

giảng 1 tiết chuyên ngành với sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn, sau mỗi giờ tập giảng có 

rút kinh nghiệm và đánh giá, cho điểm. 

 - Lên lớp dạy 1 tiết đã tập giảng và đã được giáo viên hướng dẫn góp ý. Kế hoạch bài 

giảng phải được giáo viên hướng dẫn duyệt trước 3 ngày. 

 - Nghe báo cáo, tìm hiểu quá trình rèn luyện phấn đấu của một giáo viên khá, giỏi ở tổ 

hay nhóm chuyên môn của trường cơ sở. 

3.3.2. Đối với các lớp Thực tập sư phạm  

 - Dự giờ giáo viên chủ nhiệm 4 tiết/ nhóm giáo sinh. 

 - Thiết kế 3 kế hoạch bài giảng (tiết có trong chương trình giáo dục mầm non) và tập 

giảng 3 tiết chuyên ngành với sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn, sau mỗi giờ tập giảng có 

rút kinh nghiệm và đánh giá, cho điểm. 

 - Lên lớp dạy 3 tiết đã tập giảng và đã được giáo viên hướng dẫn góp ý. Kế hoạch bài 

giảng phải được giáo viên hướng dẫn duyệt trước 3 ngày. 

 - Nghe báo cáo, tìm hiểu quá trình rèn luyện phấn đấu của một giáo viên khá, giỏi ở tổ 

hay nhóm chuyên môn của trường cơ sở. 

3.4. Làm báo cáo thu hoạch 

 Kết thúc đợt thực tập mỗi giáo sinh làm một báo cáo thu hoạch. 

4.  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 

4.1. Hồ sơ thực tập sư phạm 

 - Nhật ký thực tập, kế hoạch thực tập, kế hoạch bài giảng. 

 - Phiếu đánh giá kết quả thực tập giảng dạy. 

 - Phiếu đánh giá kết quả thực tập công tác chủ nhiệm. 

 - Phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật  

- Báo cáo thu hoạch 
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 - Phiếu tổng hợp kết quả thực tập sư phạm, kiến tập sư phạm 

4.2. Đánh giá hoạt động Kiến tập, Thực tập sư phạm 

- Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy chịu trách nhiệm tổng hợp và quyết định 

điểm thực tập giảng dạy. Giáo viên hướng dẫn thực tập công tác chủ nhiệm chịu trách 

nhiệm tổng hợp và quyết định điểm thực tập chủ nhiệm.  

- Điểm ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy thực tập do đại diện cơ sở thực tập 

đánh giá. 

4.2.1. Kiến tập sư phạm 

- Điểm cơ sở kiến tập sư phạm đánh giá (70%) được tính như sau: 

+ Điểm giảng dạy (GD):    Hệ số 1 

+ Điểm chủ nhiệm (CN):    Hệ số 2 

+ Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL):  Hệ số 1 

- Điểm Khoa/Bộ môn đánh giá bài thu hoạch (30%)  

4.2.2. Thực tập sư phạm 

- Điểm cơ sở Thực tập sư phạm đánh giá (70%) được tính như sau: 

+ Điểm giảng dạy (GD):    Hệ số 2 

+ Điểm chủ nhiệm (CN):    Hệ số 2 

+ Ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL): Hệ số 1. 

- Điểm Khoa/Bộ môn đánh giá bài thu hoạch (30%)  

 * Đối với hệ chính quy tập trung, kết quả Kiến tập sư phạm (KTSP), tính bằng 1 học 

phần tương đương 4 tín chỉ trong chương trình đào tạo; Kết quả Thực tập sư phạm (TTSP), 

tính bằng 1 học phần tương đương 8 tín chỉ trong chương trình đào tạo. Kết quả Kiến tập sư 

phạm (KTSP) được tính bằng 1 học phần tương đương 4 tín chỉ; Kết quả Thực tập sư phạm 

(TTSP) được tính bằng 1 học phần tương đương 5 tín chỉ đối với Đại học liên thông từ 

Trung cấp lên Đại học và 3 tín chỉ đối với Đại học liên thông từ Cao đằng lên Đại học. 

 * Giáo sinh vắng mặt trên 20% số thời gian quy định của đợt Kiến tập sư phạm, Thực 

tập sư phạm sẽ không được đánh giá kết quả (KTSP), (TTSP). 

* Sau khi giáo viên chấm bài Báo cáo thu hoạch, thư ký khoa vào điểm để hoàn thiện 

kết quả thực tập sư phạm gửi về phòng Quản lý đào tạo. 

5. Định mức tính giờ cho giảng viên phụ trách thực tập  

- Định mức tính giờ cho giảng viên phụ trách thực tập thực hiện theo chế hiện hành của 

trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 - Trên đây là toàn bộ nội dung, kế hoạch công tác triển khai chương trình Kiến tập sư 

phạm (KTSP), Thực tập sư phạm (TTSP) năm 2023. Khoa Giáo dục Mầm non kính trình 

Ban giám hiệu xem xét.  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

      Lê Thanh Hà 

PHÒNG QL ĐT 

 
 

Nguyễn Thị Thục 

TRUNG TÂM  

GD TX & LK  

 

 

 

Nguyễn Đình Thảo 

 

KHOA GDMN 

 
            

         
 

  Lã Thị Tuyên 
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